
     TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH PHƯỚC
          KHOA SƯ PHẠM & KH CƠ BẢN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - KHÓA 26,27,28 CĐ GD MẦM NON NĂM HỌC 2024-2025

Thứ Tiết
22CMN.26 (K26 CĐMN) P. 103

Tuần 23-28 (6 tuần), từ ngày 10/02/2025 đến 21/03/2025)

2
S:  1-> 4 Đánh giá trong giáo dục mầm non (45 tiết) - Cô Nguyễn Quỳnh Dung

C: 5 ->8 Ngoại khóa " Trí tuệ cảm xúc cho sinh viên GD mầm non" - Cô Hồ Thị Phương Dung & Cô Trần Thị Hồng Thắm

3
S:  1-> 4 Pháp luật đại cương (30 tiết) - Thầy Hà Văn Kiên

C: 5 ->8

4
S:  1-> 4

C: 5 ->8 Phương pháp nghiên cứu trẻ em (30 tiết) - Cô Vũ Thị Lan Anh

5
S:  1-> 4 Quản lý hành chính nhà nước (30 tiết) - Thầy Nguyễn Nam Trung 

C: 5 ->8

6 S:  1-> 4

Ôn & Thi HK 2: Tuần 29 (24-29/03/2025)

THỰC TẬP SƯ PHẠM (NĂM 3) TẠI TRƯỜNG MẦM NON - Tuần 30-35 (31/03/2025-09/05/2025)

Thứ Tiết

23CMN.27 (K27 CĐMN) P.106 & 109  
Tuần 23-29 & 33-40 (15 tuần), từ ngày 10/02/2025 đến 28/03/2025 -  Tuần 30,31,32: thực tập SP năm 2 tại trường Mầm non

Nhóm 1 (P.106) Nhóm 2 (P.109)

2

S:  1-> 4

C: 5 ->8

3
S:  1-> 4

Tuần 23- 29: Giáo dục hòa nhập ở trường MN (30 tiết)- Cô Phương Dung

Tuần 33-36: PP GD thể chất cho trẻ MN - C. Kim Ngân (11)*

C: 5 ->8

4
S:  1-> 4

C: 5 ->8

5

S:  1-> 4

C: 5 ->8

Tuần 25,26: Ngoại khóa " Trí tuệ cảm xúc cho sinh viên GD mầm non"-C. Dung & Thắm* / Tuần 27, 28: Pháp luật đại cương (8)* - Thầy Hà Văn Kiên

Tuần 23-27: Đánh giá trong giáo dục mầm non (11)* - Cô Nguyễn Quỳnh Dung/ Tuần 28: Phương pháp nghiên cứu trẻ em - Cô Lan Anh 

Tuần 27, 28: Quản lý hành chính nhà nước (8)* - Thầy Nguyễn Nam Trung 

Tuần 28: Phương pháp nghiên cứu trẻ em - Cô Lan Anh (8)*

Tuần 23-29,33-40: PP PT ngôn ngữ cho trẻ MN (60 tiết) - C. Kim Ngân* (15) Tuần 23-29: PP GD thể chất cho trẻ MN (45 tiết) - C. Thùy Hương (7)

Tuần 23-29: PP GD thể chất cho trẻ MN (45 tiết) - C. Kim Ngân (7) Tuần 23-29,33-36: Tổ chức HĐ Tạo hình cho trẻ MN (45 tiết)* - C. Phương Ngọc (11)

Tuần 33-38: PP cho trẻ MN LQ với BT Toán- C. Hồng Thắm* (11) Tuần 37-40: PP PT ngôn ngữ cho trẻ MN - C. Kim Ngân* (15)

Tuần 33-38: PPTCHĐ GDPT TC - KNXH trong CT GDMN - C. P Ngọc* (8)

Tuần 33-38: PPTCHĐ GDPT TC - KNXH trong CT GDMN - C. P Ngọc* (8) Tuần 23-29,33-36: PP PT ngôn ngữ cho trẻ MN (60 tiết) - C. Kim Ngân (11)

Tuần 23-29: Giáo dục gia đình (30 tiết)* - Cô Lan Anh / Tuần 40: RLKN Vệ sinh, chăm sóc trẻ MN (8)*- C. Bùi Hải (nhóm 1)

Tuần 23-29: Quản lý trong GD mầm non (45 tiết) - Cô Bùi Hải/  Tuần 33-38: PP cho trẻ MN LQ với BT Toán  - C. Hồng Thắm* (11) - Nhóm 2

Tuần 23-29: Tổ chức HĐ Tạo hình cho trẻ MN (45 tiết) - C. Phương Ngọc (7) Tuần 23-29,33-36: PP cho trẻ LQ với TP văn học (45 tiết) - C. Quỳnh Trâm* (11)

Tuần 23-25,33: Tổ chức HĐ tạo hình cho trẻ MN - C. Phương Ngọc (11)* Tuần 23-25,33: PP GD thể chất cho trẻ MN - C. Thùy Hương* (11)

Tuần 26-29: Quản lý trong GD mầm non  - Cô Bùi Hải (11)*/ Tuần 34-40: RLKN Vệ sinh, chăm sóc trẻ MN (30 tiết) - C. Bùi Hải (nhóm 1)



6

S:  1-> 4

C: 5 ->8 Tuần 23-29: RLKN Vệ sinh, chăm sóc trẻ MN (30 tiết) - C. Bùi Hải 
Tuần 25-29: PP cho trẻ MN LQ với BT Toán (45 tiết) - C. Hồng Thắm (5)

7 S:  1-> 4

Tuần 30,31,32 (31/3-18/04/2025): Thực tập SP năm 2 tại trường Mầm non

Ôn & Thi HK 2: Tuần 41-42:16-28/06/2025

Thứ Tiết

24CMN.28 (K28 CĐMN) P.102 

Nhóm 1 (P.207) Nhóm 2 (P.208  )

2
S:  1-> 4

Tuần 33-38: Mỹ thuật (60 tiết) - T.Đa Toàn (5t), T. Huỳnh Hường (55t) Tuần 33-38: Múa (30 tiết) - Cô Thùy Hương

C: 5 ->8

3
S:  1-> 4

Tuần 35-38: Múa (30 tiết) - Cô Thùy Hương Tuần 35-38: Mỹ thuật (60 tiết) - T. ĐaToàn (5t), T. Huỳnh Hường (55t)

C: 5 ->8

4
S:  1-> 4

C: 5 ->8

5
S:  1-> 4

C: 5 ->8

6
S:  1-> 4

C: 5 ->8

                 Sáng thứ sáu (tiết 5) hàng tuần các lớp sinh hoạt chủ nhiệm; dấu * kết thúc môn học.                                          Bình Phước, ngày 07 tháng 02 năm 2025
                                               KT. TRƯỞNG  KHOA 

                               Nguyễn Thị Quỳnh Trâm

Tuần 23-29,33-36: PP cho trẻ LQ với TP văn học (45 tiết) - C. Quỳnh Trâm* (11)
Tuần 23,24: PPTCHĐ GDPT TC - KNXH trong CT GDMN (30 tiết) - C. P Ngọc (2)

Tuần 25-29: PP cho trẻ MN LQ với BT Toán (45 tiết) - C. Hồng Thắm (5)

Tuần 23,24: PPTCHĐ GDPT TC - KNXH trong CT GDMN (30 tiết) - C. P Ngọc (2)

Tuần 27: Giáo dục gia đình (8)* - Cô Lan Anh / Tuần 28: Giáo dục hòa nhập ở trường MN (8)* - Cô Phương Dung /Tuần 29: RLKN Vệ sinh, chăm sóc trẻ MN (8)*- C. Bùi Hải (nhóm 2) 

Tuần 23-26 & 28-38 (15 tuần), từ ngày 10/02/2025 đến 29/05/2025) - Tuần 27 (10-14/03/2025): Thi lại

Tuần 23,24: Giáo dục quốc phòng 3 - T. Phú / Tuần 25,26,28-32: Giáo dục quốc phòng 4 (60 tiết) - T. Tuấn Anh

Tuần 23-26, 28-38: VS-PB & ĐB an toàn (60 tiết) - C. Phạm Lan (15)* - P.102

Tuần 23- 26, 28-34: Sự phát triển thể chất trẻ mầm non (45 tiết) - C. Bích Liên (11)* - P.102

Tuần 23-26, 28-38: Văn học thiếu nhi & Đọc kể diễn cảm (60 tiết) - C. Mỹ Nhân (15)* - P.102

Tuần 23,24: Giáo dục quốc phòng 3 - T. Phú (8)*/ Tuần 25,26, 28-33: Giáo dục quốc phòng 4 - T. Tuấn Anh (15)*

Tuần 34-37: Múa  - Cô Thùy Hương(8)*/ Tuần 38: Mỹ thuật - T. Huỳnh Hường (7) Tuần 34-36: Mỹ thuật - T. Huỳnh Hường (7)/ Tuần 37-38: Múa - C. Thùy Hương (8)*

Tuần 23-26, 28-34: Sự phát triển tâm lý trẻ mầm non - Cô Trúc Ly (26)* - P.102

Tuần 23-26, 28-30:  Giáo dục thể chất 2 (45 tiết) - T. Huy Toán / Tuần 31-38: Giáo dục môi trường (30 tiết) - T. Quý Sinh (8)*

Tuần 23-26, 28-38: Sự phát triển tâm lý trẻ mầm non (105 tiết) - Cô Trúc Ly - P.102

Tuần 23-26: Giáo dục thể chất 2 - T. Huy Toán (11)* / Tuần 28-32, nhóm 2: Mỹ thuật - T. Huỳnh Hường (12) P.208

Tuần 23-26, 28-31: Mỹ thuật - T. Huỳnh Hường (15)* Tuần 32-34: Mỹ thuật - T. Huỳnh Hường (15)*

* Ghi chú: Buổi sáng: 7h30-11h10; Buổi chiều: 13h30-17h05                                                           

Nơi nhận:
- Niêm yết bảng tin;
- Website;
- Khoa/tổ;
- Lưu: VT-K.SP&KHCB


	K26.27,28 HK 2 In

